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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
CHỦ ĐỀ: CÂY VÀ NHỮNG BÔNG HOA ĐẸP
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Giáo Viên: Nguyễn Ngọc Hương
Lớp: Nhóm 25 – 36 tháng
					Năm học: 2025 - 2026 



MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ: QUẢ NGON CHO BÉ
	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN
	NỘI DUNG CÁC MỤC TIÊU

	THỂ CHẤT
	MT 1: Tập các động tác theo hiệu lệnh. Trẻ thực hiện được các động tác: hít thở, tay, lưng, bụng và chân.
MT 2: Trẻ giữ được thăng bằng trong vận động.
MT 4: Phối hợp tay, chân, cơ thể trong khi bò chui qua cổng, chạy theo hướng thẳng.
MT 14: Biết làm một số việc khi có sự giúp đỡ.

	NHẬN THỨC
	MT 22: Nói được tên và một vài đặc điểm nổi bật của hoa quả quen thuộc.
MT 27: Xác định được số lượng, vị trí trong không gian.

	NGÔN NGỮ
	MT 33: Nói được câu đơn, câu có 5-7 tiếng, có các từ thông dụng chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm quen thuộc.
MT 36: Mở sách xem và gọi tên các sự vật, hành động của các nhân vật trong tranh.

	TÌNH CẢM
KNXH
THẨM MỸ
	MT 45: Biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát/bản nhạc quen thuộc.
MT 46: Thích tô màu, vẽ, nặn, xé, xếp hình, xem tranh (cầm bút di màu, vẽ nguệch ngoạc).



		
                                                         
CHỦ ĐỀ: CÂY VÀ NHỮNG BÔNG HOA ĐẸP
CHỦ ĐỀ NHÁNH: QUẢ NGON CHO BÉ
                                                                 TUẦN 3: (19/01/2026-23/01/2026)
Thứ hai: 19/01/2026
* NBTN: Quả táo, quả chuối
* HĐ CHIỀU: HDTC mới.

Thứ hai: 20/01/2026
* GDAN: 
 VĐTN: Quả thị (TT)
 Nghe hát: Vườn cây của ba
* LG NBPB: Ôn nhận biết một - nhiều
* HĐ CHIỀU: Ôn luyện đọc thơ, hát múa. 





QUẢ NGON CHO BÉ

 Thứ tư: 21/01/2026
* THƠ: Cô dạy bé đọc thơ “Quả ”



	

Thứ năm: 22/01/2026
* PTVĐ: 
 * VĐCB: Tung – bắt bóng cùng cô. Đi theo đường ngoằn ngoèo.
* TCVĐ: Gieo hạt
* HĐ CHIỀU: Ôn luyện kể chuyện.

Thứ sáu: 23/01/2026
* TẠO HÌNH: Tô màu quả táo (M)
* LG KỂ CHUYỆN: Trái cây trong vườn
* HĐ CHIỀU: Sinh hoạt cuối tuần.





KẾ HOẠCH TUẦN
CHỦ ĐỀ NHÁNH 3: QUẢ NGON CHO BÉ
 Từ: 19/01/2026- 23/01/2026
	HOẠT ĐỘNG
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	ĐÓN TRẺ
	- Đón trẻ, chào cô, ba mẹ, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân, gắn thẻ bảng hôm nay ai đến lớp.
- Trao đổi với phụ huynh những thông tin về trẻ khi cần thiết.
- Trò chuyện về các hoạt động ở lớp. Cho trẻ chơi tự do ở các góc chơi.

	ĐIỂM DANH
	- Trẻ phát hiện bạn vắng, báo cáo với cô. Giáo viên điểm danh vào sổ theo dõi nhóm/lớp.

	THỂ DỤC SÁNG
	- Thực hiện theo bài tập: Tập với nơ.

	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	- Quan sát cây hoa cẩm tú
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ.

	- Hoạt động BVMT: Chăm sóc vườn hoa lớp học của bé.
- TCVĐ: Trời nắng, trời mưa.
	- Quan sát hoa giấy
-TCVĐ: Gieo hạt.

	- Chăm sóc vườn rau.
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa.

	- Quan sát hoa nhài
-TCVĐ: Gieo hạt.


	
	- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

	HOẠT ĐỘNG HỌC
	* NBTN: Quả táo, quả chuối

	* GDAN: 
 VĐTN: Quả thị (TT)
 Nghe hát:Vườn cây của ba
* LG NBPB: Ôn nhận biết một - nhiều    
	* THƠ: Cô dạy bé đọc thơ “Quả ”

	* PTVĐ: 
 - VĐCB: Tung - bắt bóng cùng cô. Đi theo đường ngoằn ngoèo.
* TCVĐ: Gieo hạt

	* TẠO HÌNH: Tô màu quả táo (M)
( Tr9)
* LG KỂ CHUYỆN: Trái cây trong vườn


	HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI
	XÂY DỰNG
	Xây vườn cây ăn quả .

	
	PHÂN VAI
	Cho bé ăn, ru bé ngủ.

	
	HỌC TẬP
	Xem sách chủ đề, chơi ghép tranh, phân loại hình, màu sắc.

	
	NGHỆ THUẬT
	Tô màu, nặn, dán tranh theo chủ đề nhánh “Quả ngon cho bé”                                                                  
Hát, múa theo chủ đề nhánh “Quả ngon cho bé”.

	
	TCVĐ
	Bóng tròn to.

	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	Thư viện
	HDTC mới “Ai nhanh hơn?”
Ôn luyện đọc thơ, hát múa.
	Thực hành sách LQVT
	Ôn luyện kể chuyện.
	Sinh hoạt cuối tuần.

	TRẢ TRẺ
	Nhắc trẻ vệ sinh trước khi ra về. Trả trẻ tận tay phụ huynh và trao đổi hoạt động trong một ngày của trẻ tại lớp.








	TÊN
HOẠT ĐỘNG
	NỘI DUNG – YÊU CẦUKẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

CHUẨN BỊ
	TỔ CHỨC THỰC HIỆN

	ĐÓN TRẺ
	- Trẻ biết chào hỏi lễ phép, thực hiện tốt nề nếp khi đến lớp.
- Mạnh dạn tham gia trò chuyện cùng cô và các bạn.
- Qua trao đổi, cô và cha mẹ trẻ sẽ biết thêm thông tin của trẻ khi ở trường và ở nhà.
	* Tổ chức hoạt động:
- Cô đón trẻ vào lớp, cùng trò chuyện với trẻ về gia đình trẻ, về sức khỏe và những việc trẻ làm khi ở nhà.
- Trò chuyện về một số loại quả
- Giáo dục trẻ ăn nhiều quả tốt cho sức khỏe
- Hướng dẫn trẻ đến với các nhóm chơi cô đã chuẩn bị sẵn. 

	THỂ DỤC SÁNG
Tập với nơ
	* Mục đích – yêu cầu: 
- Trẻ biết tên bài tập, tên động tác.
- Trẻ biết phối hợp tay, chân trong vận động.
- Giáo dục trẻ chú ý lắng nghe và có thói quen thích tập TDS.
* Chuẩn bị: 
Sân trường rộng, thoáng mát; quần áo trẻ gọn gàng, sạch sẽ.
	 * Tổ chức hoạt động:
1. Khởi động: Cho trẻ đi chậm, đi nhanh, đi chậm dần rồi đứng lại thành vòng tròn.
2. Trọng động:
Bài tập phát triển chung: Tập với nơ
- Hô hấp: 
+ TTCB : Trẻ đứng tự nhiên, hai tay thả xuôi.
+ Thực hiện: Đưa tay lên cao thẳng qua đầu, hít vào thật sâu thở ra từ từ.
- Tay:
+ TTCB:  Trẻ đứng tự nhiên, hai tay giấu sau lưng.
+ Thực hiện: “Tay đẹp đâu” đưa hai tay ra trước. Rồi về tư thế chuẩn bị.
- Bụng: 
+ TTCB: Trẻ đứng tự nhiên, hai tay thả xuôi.
+ Thực hiện:  Trẻ cúi người hai tay vẫy nơ. Rồi về tư thế chuẩn bị.
- Chân: 
+ TTCB: Trẻ đứng tự nhiên, hai tay chống hông.
+ Thực hiện:  Trẻ ngồi xổm, đứng lên.
* Hồi tĩnh: Trẻ đi hít thở nhẹ nhàng.

	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

	Thứ 2
- Quan sát cây hoa cẩm tú
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ.
Chơi tự do: Bập bênh, xích đu, cầu trượt, chong chóng…

	* Mục đích - yêu cầu: 
- Trẻ nhận biết được tên gọi,  một số đặc điểm của cây hoa  cẩm tú.
- Rèn cho trẻ kỹ năng trả lời tròn câu.
- Trẻ hăng hái tham gia vào hoạt động ngoài trời.
* Chuẩn bị:  
- Địa điểm chơi rộng rãi thoáng mát, đảm bảo an toàn.
- Cây hoa  cẩm tú
- Đồ chơi ngoài trời: Một số đồ chơi ngoài trời, xe, cầu trượt, bập bênh.
 
	 Tổ chức hoạt động:
- Cô cho trẻ mang giày, dép, định hướng trước khi ra sân.
- Cô giới thiệu thời tiết trong ngày. 
-  Đàm thoại với trẻ về lợi ích của ánh nắng. (Lồng ghép chuyên đề “Ứng phó biến đổi khí hậu”).
- Giáo dục trẻ tắm nắng vào mỗi buổi sáng giúp xương chắc khỏe.
Dẫn trẻ đến vườn hoa và đàm thoại:
+ Chúng ta đang ở đâu đây? (Vườn hoa)
+ Trong vườn hoa trồng những loại hoa gì?
+ Hoa  cẩm tú có màu gì? 
+ Phải làm gì để hoa luôn tươi tốt? 
+ Chăm sóc vườn hoa như thế nào?
+ Cho trẻ nhặt lá, tưới nước cho vườn hoa.
Cô giáo dục trẻ biết chăm sóc vườn hoa, không giẫm lên hoa khi tham quan.
* TCVĐ: Dung dăng dung dẻ.
* Chơi tự do: Bập bênh, xích đu, cầu trượt, trẻ thừa cân béo phì chơi xe, chong chóng…
- Cô bao quát nhắc nhở trẻ.
* Kết thúc: Cô tập trung trẻ lại. Cho trẻ vào lớp, vệ sinh cho trẻ.

	Thứ 3
- Hoạt động BVMT: Chăm sóc vườn hoa lớp học của bé.
- TCVĐ: Trời nắng, trời mưa.
- Chơi tự do: Xích đu, bập bênh, chong chóng…
	* Mục đích - yêu cầu: 
- Trẻ biết lợi ích của việc chăm sóc vườn hoa giúp lớp học sạch đẹp.
- Rèn cho trẻ kỹ năng nhổ cỏ, nhặt lá, chăm sóc vườn hoa và biết cùng cô làm một số đồ dùng đồ chơi đơn giản bằng lá cây. 
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.
* Chuẩn bị:  
- Địa điểm chơi rộng rãi thoáng mát, đảm bảo an toàn.
- Chổi, sọt nhựa,...
- Đồ chơi ngoài trời: Bập bênh, xích đu, thuyền rồng.

	Tổ chức hoạt động:
- Cô cho trẻ mang giày, dép, định hướng trước khi ra sân.
- Cô giới thiệu thời tiết trong ngày. 
-  Đàm thoại với trẻ về lợi ích của ánh nắng. (Lồng ghép chuyên đề “Ứng phó biến đổi khí hậu”).
- Giáo dục trẻ tắm nắng vào mỗi buổi sáng giúp xương chắc khỏe.
- Cô cho trẻ quan sát vườn hoa lớp học.
+ Đây là khu vực gì?
+ Của lớp ai chăm sóc?
+ Còn đây là cây gì? 
+ Hoa có màu gì? 
+ Trồng hoa có ích gì cho ta?
+ Làm gì để cây xanh tốt và cho nhiều hoa?
- Giáo dục trẻ biết chăm sóc, nhổ cỏ, tưới nước cho cây.
* TCVĐ: Trời nắng, trời mưa.
* Chơi tự do:  Xích đu, bập bênh, , trẻ thừa cân, béo phì , trẻ thừa cân, béo phì chơi chong chóng…
- Cô bao quát nhắc nhở trẻ.
* Kết thúc: Cô tập trung trẻ lại. Cho trẻ vào lớp, vệ sinh cho trẻ.

	Thứ 4
- Quan sát hoa giấy
-TCVĐ: Gieo hạt.
- Chơi tự do: Bập bênh, xích đu, cầu trượt, chong chóng…

	* Mục đích - yêu cầu: 
- Trẻ nhận biết được tên gọi,  một số đặc điểm của cây hoa giấy.
- Rèn cho trẻ kỹ năng trả lời tròn câu.
- Trẻ hăng hái tham gia vào hoạt động ngoài trời.
* Chuẩn bị:  
- Địa điểm chơi rộng rãi thoáng mát, đảm bảo an toàn.
- Cây hoa  hoa giấy.
- Đồ chơi ngoài trời:  Bập bênh, xích đu, cầu trượt, chong chóng… 
	 Tổ chức hoạt động:
- Cô cho trẻ mang giày, dép, định hướng trước khi ra sân.
- Cô giới thiệu thời tiết trong ngày. 
-  Đàm thoại với trẻ về lợi ích của ánh nắng. (Lồng ghép chuyên đề “Ứng phó biến đổi khí hậu”).
- Giáo dục trẻ tắm nắng vào mỗi buổi sáng giúp xương chắc khỏe.
Dẫn trẻ đến quan sát cây hoa giấy và đàm thoại:
+ Chúng ta đang ở đâu đây? (Vườn hoa)
+ Trong vườn hoa trồng những loại hoa gì?
+ Hoa  giấy có màu gì? 
+ Phải làm gì để hoa luôn tươi tốt? 
+ Chăm sóc cây hoa như thế nào?
+ Cho trẻ nhặt lá, tưới nước cho vườn hoa.
Cô giáo dục trẻ biết chăm sóc vườn hoa, không giẫm lên hoa khi tham quan.
* TCVĐ: Gieo hạt.
* Chơi tự do:  Bập bênh, xích đu, cầu trượt, chong chóng…
- Cô bao quát nhắc nhở trẻ.
* Kết thúc: Cô tập trung trẻ lại. Cho trẻ vào lớp, vệ sinh cho trẻ.

	Thứ 5
- Chăm sóc vườn rau.
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa.
- Chơi tự do:  Một số đồ chơi ngoài trời,thú nhún, bập bênh, xích đu,…

	* Mục đích- yêu cầu:
-Trẻ nhận biết tên gọi, đặc điểm của các loại rau được trồng trong vườn và cách chăm sóc vườn rau. 
- Trẻ chăm sóc vườn rau theo sự hướng dẫn của cô.
- Trẻ hăng hái tham gia vào hoạt động ngoài trời.
* Chuẩn bị:  
- Địa điểm chơi rộng rãi thoáng mát, đảm bảo an toàn.
- Vườn rau.
- Sọt nhựa, chổi,...
- Đồ chơi ngoài trời :  Một số đồ chơi ngoài trời,thú nhún, bập bênh, xích đu,…

	  Tổ chức hoạt động:
- Cô cho trẻ mang giày, dép, định hướng trước khi ra sân.
- Cô giới thiệu thời tiết trong ngày. 
-  Đàm thoại với trẻ về lợi ích của ánh nắng. (Lồng ghép chuyên đề “Ứng phó biến đổi khí hậu”).
- Giáo dục trẻ tắm nắng vào mỗi buổi sáng giúp xương chắc khỏe.
- Quan sát vườn rau.
+ Chúng ta đang ở đâu đây? (vườn rau)
+ Vườn rau này của lớp nào?
+ Vườn rau này trồng rau gì?
+ Rau có chứa nhiều chất gì?
+ Chúng ta cần làm gì để vườn rau xanh tốt?
Vậy hôm nay các con cùng cô nhặt lá, nhổ cỏ, tưới nước cho vườn rau. Sau khi nhổ cỏ, nhặt lá xong các con nhớ bỏ vào sọt rác nha! 
- Giáo dục trẻ yêu thích ăn rau, biết giúp cô chăm sóc vườn rau.
* TCVĐ:   Trời nắng trời mưa.
* Chơi tự do:   Một số đồ chơi ngoài trời,thú nhún, bập bênh, xích đu,…
- Cô bao quát nhắc nhở trẻ.
* Kết thúc: Cô tập trung trẻ lại. Cho trẻ vào lớp, vệ sinh cho trẻ.

	Thứ 6
- Quan sát hoa nhài
-TCVĐ: Gieo hạt.
- Chơi tự do: Xe, bập bênh, xích đu, cầu trượt, chong chóng…

	* Mục đích - yêu cầu: 
- Trẻ nhận biết được tên gọi,  một số đặc điểm của cây hoa nhài.
- Rèn cho trẻ kỹ năng trả lời tròn câu.
- Trẻ hăng hái tham gia vào hoạt động ngoài trời.
* Chuẩn bị:  
- Địa điểm chơi rộng rãi thoáng mát, đảm bảo an toàn.
- Cây hoa  hoa nhài.
- Đồ chơi ngoài trời: Xe, bập bênh, xích đu, cầu trượt, chong chóng… 
	 Tổ chức hoạt động:
- Cô cho trẻ mang giày, dép, định hướng trước khi ra sân.
- Cô giới thiệu thời tiết trong ngày. 
-  Đàm thoại với trẻ về lợi ích của ánh nắng. (Lồng ghép chuyên đề “Ứng phó biến đổi khí hậu”).
- Giáo dục trẻ tắm nắng vào mỗi buổi sáng giúp xương chắc khỏe.
Dẫn trẻ đến quan sát cây hoa giấy và đàm thoại:
+ Chúng ta đang ở đâu đây? (Vườn hoa)
+ Trong vườn hoa trồng những loại hoa gì?
+ Hoa  giấy có màu gì? 
+ Phải làm gì để hoa luôn tươi tốt? 
+ Chăm sóc cây hoa như thế nào?
+ Cho trẻ nhặt lá, tưới nước cho vườn hoa.
Cô giáo dục trẻ biết chăm sóc vườn hoa, không giẫm lên hoa khi tham quan.
* TCVĐ: Gieo hạt.
* Chơi tự do:  Bập bênh, xích đu, cầu trượt, chong chóng…
- Cô bao quát nhắc nhở trẻ.
* Kết thúc: Cô tập trung trẻ lại. Cho trẻ vào lớp, vệ sinh cho trẻ.

	HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

	I. Mục đích- yêu cầu chung
- Trẻ biết tên góc chơi, nội dung chơi ở từng góc. Trẻ tham gia vào các góc chơi theo sự hướng dẫn của cô.
- Trẻ cảm nhận được vẻ đẹp của đồ chơi; qua đó giáo dục trẻ biết giữ gìn và bảo quản đồ chơi, không ném, không ngậm đồ chơi.
II. Chuẩn bị
Đồ dùng đồ chơi cho các góc chơi.
III. Tiến hành hoạt động
- Vận động theo bài hát: “Quả gì”.
+ Các con vừa vận động bài hát gì?
+ Bài hát nói về gì? 
- Giáo dục trẻ yêu quý và chăm sóc để cây cho nhiều quả, không hái hoa bẻ cành.
- Cô giới thiệu các góc chơi, cho trẻ vào các góc chơi.
- Cô đi từng góc hướng dẫn và chơi cùng trẻ.
- TCVĐ: “Gieo hạt”.
- Cho trẻ dọn đồ chơi và nghỉ ngơi.

	- Góc học tập:
Xem sách chủ đề, chơi ghép tranh, phân loại hình, màu
sắc.
❖Mục đích – yêu cầu:
- Trẻ  biết cách lật sách xem sách, ghép tranh, phân loại hình, đếm số.
- Rèn óc quan sát, khả năng tư duy trong khi chơi.
❖ Chuẩn bị: Tranh truyện theo chủ đề, tranh ghép tranh, phân loại hình, màu sắc...
❖ Gợi ý cách chơi:
- Các con xem sách lật như thế nào?
-  Chơi với lô tô các con chơi như thế nào?  
- Giáo dục trẻ không tranh giành đồ chơi với bạn
	- Góc nghệ thuật
❖Mục đích – yêu cầu:
- Trẻ biết tô màu, dán tranh chủ đề “Quả chín thơm ngon” 
- Trẻ biết tô màu, dán tranh chủ đề “Quả chín thơm ngon” 
 - Trẻ biết tên gọi, cách sử dụng các nguyên vật liệu để tạo ra sản phẩm.
- Trẻ biết nhường nhịn bạn trong khi chơi.
❖ Chuẩn bị: 
- Giấy, tranh, màu sáp, hồ dán, đất sét…
❖ Gợi ý cách chơi:
- Các con sẽ sử dụng màu để tô màu tranh và dán chủ đề nhánh “Quả chín thơm ngon” 
- Giáo dục trẻ biết nhường nhịn khi chơi.
	- Góc xây dựng:
 Xây vườn cây nhà của bé.
❖  Mục đích – yêu cầu:
- Trẻ sử dụng những khối nhựa để xây dựng hàng rào, xây  nông trại nhà bé.
- Trẻ sử dụng các nguyên vật liệu có sẵn để xây dựng.
- Trẻ trật tự khi tham gia hoạt động.
❖ Chuẩn bị: 
- Một số khối nhựa, cây, đồ chơi…
❖ Gợi ý cách chơi:
-  Các con xây dựng hàng rào, xây vườn cây nhà bé.
- Giáo dục trẻ giữ gìn công trình sau khi xây


	- Góc thao tác vai:
Cho bé ăn, ru bé ngủ.
❖  Mục đích – yêu cầu:
- Trẻ biết cho búp bê ăn, uống nước gọn gàng và ru búp bê ngủ.
- Trẻ biết thực hiện cho búp bê ăn, uống nước gọn gàng và ru búp bê ngủ.
- Trẻ biết nhường nhịn bạn trong khi chơi.
❖ Chuẩn bị: 
- Góc thao tác vai: Búp bê, thìa, chén, ly uống nước.
❖ Gợi ý cách chơi:
- Các con cho em bé ăn như thế nào?
- Giáo dục trẻ không nghịch phá, ngậm đồ chơi và không tranh giành với bạn.


	
HOẠT ĐỘNG CHIỀU


	Thứ 2
Thư viện
	* Mục đích – yêu cầu: 
- Trẻ biết lựa chọn sách truyện theo ý thích.
- Trẻ xem sách, truyện tranh và tô màu theo sự hướng dẫn của cô.
- Giáo dục trẻ biết cách giữ gìn sách truyện.
* Chuẩn bị: Truyện tranh, sách, tập tô màu.
	* Tổ chức hoạt động: 
- Cho trẻ hát, vận động “Quả gì”. 
- Các con vừa hát bài gì?
- Bài hát nói về điều gì?
- Hôm nay cô sẽ dẫn các con đến tham khu vực có rất nhiều sách, truyện của trường các con cùng đi với cô nha.
- Cô tập trung trẻ lại, hướng dẫn trẻ đến thư viện.
- Giáo dục trẻ đi nhẹ nhàng, không làm ồn, không chen lấn, xô đẩy bạn.
- Cô hướng dẫn trẻ cách xem tranh, truyện, tô màu. 
- Cô tổ chức cho trẻ hoạt động.
- Kết thúc: Thu dọn bàn, sách truyện, giáo dục trẻ giữ gìn sách, truyện.

	Thứ 2
HDTC mới “Ai nhanh hơn?”
- Ôn luyện đọc thơ, hát múa.

	* Mục đích – yêu cầu: 
- Trẻ biết  cách chơi, luật chơi của trò chơi “Đội nào giỏi?”. Trẻ hiểu và nhớ nội dung bài hát: “Quả gỉ”.
- Trẻ trả lời to rõ, tròn câu.
- Trẻ tích cực tham gia hoạt động cùng cô và bạn
* Chuẩn bị: 
- Phòng học thoáng mát, sạch sẽ.
- Nhạc, rổ, quả nhựa.
	* Tổ chức hoạt động: 
- Hát vận động bài “Em yêu cây xanh”. 
- Cô giới thiệu luật chơi và cách chơi. 
+ Luật chơi: Đội nào mang về được nhiều quả đúng yêu cầu là đội chiến thắng.
+ Cách chơi: Cô chia trẻ thành 2 đội, lần lượt từng bạn của mỗi đội chạy lên chọn quả theo yêu cầu của cô mang về rổ của đội mình.
- Giáo dục cháu khi chơi, không chen lấn xô đẩy bạn.
 Cho trẻ chơi vài lần.
- Đọc một số bài thơ, bài hát, đồng dao.
- Cô cùng trẻ chơi một số trò chơi dân gian quen thuộc. 
Cô nhận xét trò chơi. Kết thúc.

	Thứ 4
Thực hiện sách 
LQVT
	* Mục đích- yêu cầu 
- Trẻ biết thực hiện theo sự hướng dẫn của cô
- Trẻ tham gia trả lời câu hỏi của cô.
- Trẻ biết giữ gìn sách, lật sách nhẹ nhàng.
- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động
* Chuẩn bị: Sách, bút màu
	* Tổ chức hoạt động:
- Cô cho trẻ vận động bài hát: “Quả gì”
- Đàm thoại về bài hát 
- Cô hướng dẫn trẻ cách thực hiện, cô bao quát lớp.
- Trẻ thực hiện theo sự hướng dẫn của cô
- Thu dọn đồ dùng, nhận xét, kết thúc.

	Thứ 5
Ôn luyện kể chuyện
“Trái cây trong vườn”

	* Mục đích – yêu cầu: 
- Trẻ biết tên câu chuyện, các nhân vật trong câu chuyện.
- Trẻ trả lời to rõ và kể được theo sự gợi ý của cô.
- Giáo dục trẻ ăn nhiều loại trái cây để có nhiều vitamin.
* Chuẩn bị: Tranh truyện “Cây táo”, nhạc.
	* Tổ chức hoạt động:
- Cô cho trẻ vận động theo bài hát: “Qủa gì”.
+ Lần 1: Cô kể diễn cảm câu chuyện “ Trái cây trong vườn ”.
+ Lần 2,3:  Cô kể cử chỉ điệu bộ kèm sử dụng tranh.
- Cho trẻ đàm thoại về nội dung câu chuyện:
+ Cô vừa kể chuyện gì?
+ Trong câu chuyện có những loại quả nào?
+ Ai đã đánh thức bạn na dậy?
+ Chị bươm bướm đã nói gì với bé na?
+ Các con thích ăn loại quả nào nhất?
+Ai là người trồng lên những cây ăn quả cho chúng ra ăn?
+Khi ăn quả chúng ta làm gì?
+ Muốn cây có nhiều quả thì hàng ngày các con phải làm gì ?
=> Giáo dục: Để được các loại quả ngon thì các con phải biết chăm sóc, bảo vệ các loại cây ăn quả nha các con.
+ Lần 4: Cô kể lại 1 lượt kể với tranh, cho trẻ cùng kể vuốt đuôi theo cô.
- Nhận xét giờ chơi, nhận xét lớp. Cho trẻ nghỉ.    

	Thứ 6
Sinh hoạt cuối tuần
	* Mục đích – yêu cầu: Trẻ nhớ lại những gì đã học trong tuần, biết tầm quan trọng của việc giữ gìn đồ dùng đồ chơi gọn gàng. 
* Chuẩn bị: Các kệ đồ chơi ở các góc. Chổi, khăn lau bàn.

	* Tổ chức hoạt động:
- Cho trẻ vận động bài “Hoa bé ngoan”
+ Các con vừa vận động bài hát gì?
+ Bài hát nhắc điều gì? 
+ Trong tuần này các con đã ngoan chưa?
+ Các con đã học được những gì?
- Cô gợi ý cho trẻ nhắc lại các kiến thức đã học trong tuần.
- Cho trẻ hát lại bài hát: “Hoa bé ngoan”.
- Giáo dục trẻ không khóc nhè, ngoan ngoãn, vâng lời cô.
- Cô thấy qua 1 tuần thì các kệ đồ chơi của lớp chưa gọn gàng. Bây giờ, các con cùng cô sắp xếp lại các kệ đồ dùng, đồ chơi trong lớp mình nha!
- Cô chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm sắp xếp 1 góc. 
- Giáo dục trẻ giữ gìn đồ dùng đồ chơi của lớp.
- Cho trẻ chơi: Gieo hạt.

	TRẢ TRẺ
	- Biết chào cô, ba mẹ khi ra về.
- Trẻ ngồi ngay ngắn trật tự.
- Trẻ thực hiện tốt nề nếp lớp.
	- Cô ổn định lớp, nhắc nhở trẻ những việc cần làm vào hôm sau.
 - Cô gọi tên trẻ ra về khi phụ huynh đón, trao đổi với phụ huynh những vấn đề cần thiết.
- Cô kiểm tra lại điện nước, đồ dùng, khóa cửa cẩn thận trước khi ra về.



	HOẠT ĐỘNG HỌC

	Thứ hai: 19/01/2026
* NBTN: Quả táo, quả chuối

	* Mục đích – yêu cầu: 
- Trẻ biết tên, nêu được đặc điểm của quả táo, quả chuối. (S)
- Trẻ  biết sử dụng thẻ lô tô để tham gia chơi trò chơi. (T)
- Trẻ lấy được thẻ lấy tô lô theo yêu cầu của cô. (E)
- Trẻ phân biệt màu sắc, hình dạng của quả. (M)
- Trẻ tích cực, hứng thú tham gia vào hoạt động.
* Chuẩn bị:
- Phòng học thoáng mát, sạch sẽ.
- Qủa táo, quả chuối.
-  Rổ, thẻ lô tô quả táo màu đỏ, quả chuối màu vàng.

	* Tổ chức hoạt động:
Hoạt động 1: Gắn kết
- Cô tập trung trẻ vận động bài hát “Quả thị”
- Cô và trẻ đàm thoại.
+ Các con vừa vận động bài gì?
+ Bài hát nhắc về điều gì?
Hoạt động 2: Khảo sát
Cho trẻ xem hình ảnh một số loại trái cây.
- Đàm thoại với trẻ:
+ Các con nhìn xem cô có gì đây?
+ Có những trái cây nào?
+ Các con thích ăn quả nào nhất?
- Các con ơi, có rất nhiều những loại trái cây khi ăn vào sẽ có  nhiều vitamin giúp cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh để biết đó là các loại quả nào . Hôm nay cô và các con sẽ cùng tìm hiểu các loại quả này nhé!
Hoạt động 3: Giải thích
*Trời sáng, trời tối
- Quả táo:
+ Đây là quả gì? (quả táo)
Trẻ phát âm “quả táo”
+ Quả táo có màu gì? (màu đỏ)
Trẻ phát âm “ màu đỏ ”
+ Qủa táo có dạng hình gì? (dạng hình tròn)
Trẻ phát âm “ hình tròn ”
+ Vỏ quả táo như thế nào?  (láng mịn)
+ Bên trong quả táo có gì?
-> Quả táo có nhiều hạt. Cho trẻ nhắc lại
- Cô giáo dục trẻ phải rửa sạch trước khi ăn, và bỏ hạt.
* Trời tối, trời sáng
- Cô còn có gì nữa đây:
- Quả chuối:
+ Đây là quả gì? (quả chuối)
Trẻ phát âm “quả chuối”
+ Quả chuối có màu gì? (màu vàng)
Trẻ phát âm “ màu vàng ”
+ Qủa chuối có dạng hình gì? (dạng dài)
Trẻ phát âm “ dạng dài ”
+ Vỏ quả chuối như thế nào?  (láng mịn)
+ Bên trong quả chuối có gì?
-> Quả chuối không có hạt . Cho trẻ nhắc lại
- Cô giáo dục trẻ phải rửa sạch trước khi ăn, và bỏ hạt.
-Giáo dục trẻ ăn nhiều rau củ, trái cây tốt cho sức khỏe
- So sánh: 
* Giống nhau:  Đều là trái cây, có vỏ láng mịn.
* Khác nhau: Quả táo màu đỏ, có dạng tròn; quả chuối  màu vàng, có dạng dài.
Hoạt động 4: Mở rộng
- Cô mở rộng: Có rất nhiều  loại trái cây.Khi ăn những loại trái cây này giúp ta có nhiều vitamin, tốt cho sức khỏe.Khi ăn các con nhớ bỏ rác vào thùng rác để bảo vệ môi trường nha các con . Ngoài ra cá loại trái cây có thể làm mứt hay nước ép để uống nữa nha các con…
* Trò chơi: Thi ai nhanh?
+ Luật chơi: Bạn nào lấy đúng theo yêu cầu của cô sẽ được cô khen.
+ Cách chơi: Cô chuẩn bị cho mỗi bạn một rổ đồ chơi có thẻ tô quả táo và quả chuối.Khi cô nói “ quả táo, quả chuối” các con chọn đúng hiệu lệnh của cô và giơ lên.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi.
Hoạt động 5: Đánh giá
- Cô nhận xét, tuyên dương lớp.
- Cô cho trẻ thu dọn đồ dùng, cho trẻ nghỉ.

	Nhận xét trong ngày: 
* Tình trạng sức khỏe và những vấn đề có liên quan đến sự an toàn của trẻ: 	
* Cảm xúc, hành vi và thái độ của trẻ trong các hoạt động trong ngày: 
* Những ý kiến, kỹ năng của trẻ so với yêu cầu đặt ra của từng hoạt động trong ngày: 

	Thứ ba: 20/3/2025
* GDAN: 
 VĐTN: Quả thị (TT)
 Nghe hát: Vườn cây của ba
* LG NBPB: Nhận biết vị trí trong không gian: Trước - sau (Tr11)
	* Mục đích – yêu cầu: 
 - Trẻ vận động theo nhạc bài hát “Quả thị”. Trẻ cảm nhận được giai điệu bài hát “Vườn cây của ba”. (S)
- Trẻ sử dụng tay chân để thực hiện vận động. (T)
- Trẻ vận động đúng theo hiệu lệnh của cô. (E)
- Trẻ biết được vị trí trong không gian trước – sau. (M)
- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động.
* Chuẩn bị:
- Nhạc bài “Quả thị”, “Vườn cây của ba”
- Phòng học thoáng mát, sạch sẽ.
- Mô hình vườn cây.

	* Tổ chức hoạt động:
Hoạt động 1: Gắn kết
- Tập trung trẻ cùng đọc vè: “Trái cây”.
- Đến thăm vườn cây của ba.
- Đàm thoại với trẻ:
- Phía trước ngôi nhà có cây gì?
- Phía sau ngôi nhà có cây gì?
- Con phải làm gì để cây cho nhiều quả?
- Giáo dục trẻ biết yêu quý chăm sóc cây trồng.
Hoạt động 2: Khảo sát
- Tập trung trẻ theo vòng tròn. 
- Cô mở 1 đoạn nhạc bài hát “Quả thị”.
- Đây là giai điệu bài hát gì vậy các con?
 Hoạt động 3: Giải thích
- Để bài hát thêm sinh động, hấp dẫn hơn thì các con cùng vận động với cô bài hát “Quả thị” nhé!
- Cô hương dẫn cho trẻ vận động cùng cô.
Hoạt động 4: Áp dụng
- Trẻ vận động cùng cô theo nhạc bài hát “Quả thị” .
- Cô cho trẻ vận động cả lớp. 
- Cho trẻ chuyển đội hình 3 nhóm cùng vận động theo cô.
- Chuyển nhóm, nhóm bạn trai, nhóm bạn gái.
- Chuyển 3 nhóm cùng vận động.
- Cô chú ý sửa sai cho trẻ trong khi vận động.
- Nghe hát: “Vườn cây của ba”.
- Cô cho trẻ nghe hát lần 1.
- Cô giới thiệu tên bài hát “Vườn cây của ba”, tác giả Phan Nhân
+ Giảng giải nội dung: Trong vườn ba và mẹ trồng rất nhiều loại cây. Bé rất yêu quý các loại cây trong vườn.
- Cô cho trẻ nghe hát lần 2.
+ Bài hát tên gì?
- Cô mời cả lớp cùng nghe hát lại bài hát “Vườn cây của ba”.
- Cô mời cả lớp cùng vận động lại bài hát “Quả thị”.
* Hoạt động 5: Đánh giá.
- Cô nhận xét, tuyên dương lớp. 
- Cô cho trẻ thu dọn đồ dùng, cho trẻ nghỉ.

	Nhận xét trong ngày: 
* Tình trạng sức khỏe và những vấn đề có liên quan đến sự an toàn của trẻ:  		
* Cảm xúc, hành vi và thái độ của trẻ trong các hoạt động trong ngày: 
* Những ý kiến, kỹ năng của trẻ so với yêu cầu đặt ra của từng hoạt động trong ngày: 

	Thứ tư: 21/01/2026
* THƠ: Cô dạy bé đọc thơ “Quả”

	* Mục đích – yêu cầu: 
- Trẻ biết tên bài thơ, tên tác giả bài thơ “Quả”. (S)
- Trẻ sử dụng ngôn ngữ mạch lạc, trả lời các câu hỏi về nội dung bài thơ.(T)
- Trẻ đọc thơ từng câu đến hết bài (E)
- Trẻ phân biệt được màu vàng, màu đỏ. (M)
- Trẻ tích cực, hứng thú tham gia vào hoạt động. 
* Chuẩn bị:
- Phòng học thoáng mát, sạch sẽ.
- Máy tính.
- Tranh các loại quả
- Powerpoint bài thơ “Qủa ”
-Các loại quả, đường ngoằn ngoèo, giỏ.
   
	* Tổ chức hoạt động:
Hoạt động 1: Gắn kết
- Cô tập trung trẻ lại hát bài “Quả gì”. Đàm thoại:
+ Con vừa hát bài hát gì?
+ Bài hát nói về các loại quả gì?
=>Giáo dục trẻ yêu quý, chăm sóc các loại quả và không hái hoa bẻ cành.
Hoạt động 2: Khảo sát
 Cho trẻ xem tranh nhữngloại quả, gợi ý trẻ.
+ Các con nhìn xem cô có tranh gì đây?
+ Hôm nay, cô cũng có 1 bài thơ rất hay nói về các loại quả . Các con cùng nghe nhé!
- Cô giới thiệu tên bài thơ “Quả”, tác giả Thu Hoài.
Hoạt động 3: Giải thích.
- Cô đọc diễn cảm bài thơ 1 lần
+ Cô vừa đọc bài thơ gì?
+ Bài thơ của tác giả nào?
-> Cô giảng giải cho trẻ bài thơ:  Em bé trong bài thơ rất yêu vườn quả của mình, vì vườn quả đã mang lại cho em rất nhiều loại quả thơm ngon, quả cung cấp nhiều vitamin, giúp cho làn da đẹp hơn, cơ thể mạnh khỏe hơn....Vì vậy các con cần ăn nhiều loại hoa quả nhé!
- Giáo dục trẻ biết chăm sóc cây, tưới nước cho cây, bón phân cho cây, bảo vệ cây, không ngắt lá bẻ cành.
- Cô đọc kết hợp video bài thơ.
Cô đàm thoại về nội dung bài thơ:
+ Cô vừa đọc bài thơ gì?
+ Trong bài thơ có những quả gì?
Hoạt động 4: Áp dụng
- Cô dạy trẻ đọc thơ từng câu đến hết bài
- Cho cả lớp, từng tổ đọc thơ
- Cô nói: Các con biết không còn rất nhiều bài thơ về các loại quả ngon? Lần sau cô sẽ đọc cho các con nghe nữa nhé!
* Trò chơi “Đội nào nhanh hơn?”
-Cách chơi: Cô chuẩn bị cây táo có quả táo màu xanh và màu đỏ. Lần lượt từng bạn của mỗi đội đi trong đường ngoằn ngòeo hái quả táo theo yêu cầu của cô, mang quả táo về giỏ của đội mình.
-Luật chơi: Đội nào mang được nhiều quả táo theo yêu cầu của cô sẽ là đội thắng cuộc.
Cho trẻ chơi, cô nhận xét trò chơi, cho trẻ đếm kết quả đạt được ở mỗi nhóm.
Hoạt động 5: Đánh giá.
- Cô nhận xét, tuyên dương lớp. 
- Cô cho trẻ thu dọn đồ dùng, cho trẻ nghỉ.

	Nhận xét trong ngày: 
* Tình trạng sức khỏe và những vấn đề có liên quan đến sự an toàn của trẻ: 		
* Cảm xúc, hành vi và thái độ của trẻ trong các hoạt động trong ngày:
* Những ý kiến, kỹ năng của trẻ so với yêu cầu đặt ra của từng hoạt động trong ngày: 

	Thứ 5: 22/01/2026
* PTVĐ:
- VĐCB: Tung – bắt bóng cùng cô. Đi theo đường ngoằn ngoèo.
* TCVĐ: Gieo hạt
	* Mục đích – yêu cầu: 
- Trẻ thực hiện được bài tập theo sự hướng dẫn của cô. 
-  Trẻ sử dụng đôi tay để thực hiện vận động. 
- Trẻ biết tung bóng cùng cô. 
- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động.
* Chuẩn bị:
- Sân học rộng, thoáng mát.
- Trống lắc, bóng, rổ, nhạc.
	* Tổ chức hoạt động:
1. Khởi động: Cho trẻ đi chậm, đi nhanh, đi chậm dần rồi đứng lại thành vòng tròn.
2. Trọng động:
* Bài tập phát triển chung: Tập với nơ
- Hô hấp: 
+ TTCB : Trẻ đứng tự nhiên, hai tay thả xuôi.
+ Thực hiện: Đưa tay lên cao thẳng qua đầu, hít vào thật sâu thở ra từ từ.
- Tay:
+ TTCB:  Trẻ đứng tự nhiên, hai tay giấu sau lưng.
+ Thực hiện: “Tay đẹp đâu” đưa hai tay ra trước. Rồi về tư thế chuẩn bị.
- Bụng: 
+ TTCB: Trẻ đứng tự nhiên, hai tay thả xuôi.
+ Thực hiện:  Trẻ cúi người hai tay vẫy nơ. Rồi về tư thế chuẩn bị.
- Chân: 
+ TTCB: Trẻ đứng tự nhiên, hai tay chống hông.
+ Thực hiện:  Trẻ ngồi xổm, đứng lên.
* Vận động cơ bản:  Tung – bắt bóng cùng cô. Đi theo đường ngoằn ngoèo.
Cô làm mẫu: 
- Lần 1: Cô làm mẫu không giải thích
- Lần 2: Cô làm mẫu kết hợp giải thích 
TTCB: Bước đến vạch mức, cô đứng đối diện cách trẻ 1.2 -1.5m, trẻ cầm bóng bằng 2 tay. Khi có hiệu lệnh “Tung”, trẻ tung mạnh sang cho cô.
- Cô cho trẻ thực hiện lần lượt đi theo đường ngoằn ngoèo lấy bóng tung cho cô.
- Chú ý sửa sai cho trẻ.
- Bạn nào tung và bắt được bóng sẽ được cô khen.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi, cô nhận xét.
* Trò chơi vận động: Gieo hạt
3. Hồi tĩnh: Cho trẻ đi hít thở nhẹ nhàng. Kết thúc.

	Nhận xét trong ngày: 
* Tình trạng sức khỏe và những vấn đề có liên quan đến sự an toàn của trẻ: 	
* Cảm xúc, hành vi và thái độ của trẻ trong các hoạt động trong ngày: 
* Những ý kiến, kỹ năng của trẻ so với yêu cầu đặt ra của từng hoạt động trong ngày: 

	Thứ sáu: 23/01/2026
* TẠO HÌNH: Tô màu quả táo (M)
* LG KỂ CHUYỆN: Trái cây trong vườn

	* Mục đích – yêu cầu: 
 - Trẻ biết tên gọi, đặc điểm của quả táo. (S)
- Trẻ biết sử dụng màu để tô bức tranh, biết dùng đôi bàn tay để tô màu (T)
- Trẻ sử dụng kỹ năng tô màu để tạo ra bức tranh đẹp (E)
- Trẻ cảm nhận được vẻ đẹp của bức tranh (A)
- Trẻ phân biệt màu sắc quả táo mình tô (M)
- Trẻ giữ gìn sản phẩm, yêu quý sản phẩm và thích tạo ra nhiều sản phẩm đẹp.
* Chuẩn bị:
 Phòng học thoáng mát sạch sẽ
* Đồ dùng của cô
- Máy tính
- Truyện: Trái cây trong vườn
- Tranh quả táo
- Bàn, ghế
- Tranh hướng dẫn
- Tập tạo hình, màu sáp.
- Giá trưng bày sản phẩm
* Đồ dùng của trẻ
- Trang phục gọn gàng thoải mái

	* Tổ chức hoạt động:
Hoạt động 1: Hỏi xác định vấn đề
-Cô kể bé nghe câu chuyện “Trái cây trong vườn” và đàm thoại:
+ Cô vừa kể chuyện gì?
+ Trong câu truyện có những cây nào?
+Ai đã đánh thức bé Na dậy?
+ Bé Na ngắm nhìn những gì ?
+ Chị Bướm đã nói gì với bé Na?
+ Bé Na đã nghĩ điều gì ?
+ Tất cả đều chờ tới mùa gì?
+ Muốn có nhiều quả để ăn thì cô và các con cùng làm gì ?
=> Giáo dục: Giáo dục trẻ chăm sóc cây, không hái lá, bẻ cành, không hái quả xanh. Phải để chín chúng mình mới được ăn nhé.
Hoạt động 2: Tưởng tượng
- Xem powerpoint và đàm thoại về đặc điểm quả táo.
- Cô cho trẻ xem tranh mẫu cô đã tô quả táo và đàm thoại:
+ Tranh vẽ cái gì?
+ Cô tô quả táo màu gì?
+ Các con có muốn tô màu bức tranh giống cô không?
+ Các con dùng gì để tô màu?
Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các con tô màu quả táo nhé!
Cô hướng dẫn trẻ tô màu quả táo
Hoạt động 3: Lập kế hoạch
- Hỏi ý tưởng trẻ:
+ Con định tô màu gì cho quả táo?
- Cô gợi ý để trẻ trình bày về cách thực hiện  
Hoạt động 4: Thực hiện
- Bây giờ chúng mình cùng nhau thi tài thôi nào!
 - Cô và cả lớp hát bài hát: “Quả gì” về chỗ thực hành.
- Trẻ thực hiện, cô quan sát và giúp trẻ khi cần thiết: “Con đang làm gì? Con dùng gì để tô màu? Con đang tô màu gì?
- Cô bao quát lớp, gợi ý cho trẻ chưa thực hiện được.
- Cho trẻ lên trưng bày sản phẩm.
Hoạt động 5: Đánh giá sản phẩm
- Trẻ quan sát sản phẩm và nhận xét, giáo viên gợi ý cho trẻ:
- Con thích sản phẩm nào?
- Vì sao con thích?
- Lần sau con thích tô màu quả táo màu gì?
- Cô nhận xét sản phẩm của trẻ.
- Cho trẻ cất dọn đồ dùng. Kết thúc.

	Nhận xét trong ngày: 
* Tình trạng sức khỏe và những vấn đề có liên quan đến sự an toàn của trẻ: 	
* Cảm xúc, hành vi và thái độ của trẻ trong các hoạt động trong ngày: 
* Những ý kiến, kỹ năng của trẻ so với yêu cầu đặt ra của từng hoạt động trong ngày: 
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Nguyễn Ngọc Hương
	     Ngày: 13/01/2026
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                     Lê Thị Tuyết Linh
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